NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Môn: Pháp luật Đại cương (khối Cao đẳng)
CHƯƠNG 1: NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC
Câu 1.1 Các tổ chức chính trị -xã hội ở Việt Nam gồm:
a.   Nhà nước CH XH CN VN, Hội Liên hiệp Phụ nữ VN, Mật trận Tổ quốc VN.

b.   Đảng Cộng Sản VN, Nhà nước CH XH CN VN, Hội Liên hiệp Phụ nữ VN.

c.   Hội Liên hiệp Phụ nữ VN, Mật trận Tổ quốc VN, Tổng Liên đoàn Lao động VN.

d.   Hội Liên hiệp Phụ nữ VN, Tổng Liên đoàn Lao động VN, Nhà nước CH XH CN VN.

Câu 1.2 Trong một quốc gia,
a.   Sự tồn tại của nhà nước là duy nhất, không có các tổ chức chính trị.

b.   Cùng với sự tồn tại của nhà nước, còn có các tổ chức chính trị, hoặc tổ chức chính trị - xã hội.

c.   Sự tồn tại của nhà nước là duy nhất, không có các tổ chức chính trị, cũng không có tổ chức chính trị -xã hội.
d.   Không có sự tồn tại của các tổ chức chính trị, chỉ có sự tồn tại của nhà nước.

Câu 1.3  Trong một quốc gia, 

a.   Nhà nước có khả năng tác động mạnh mẽ đối với toàn xã hội về mọi mặt.
b.   Hội Liên hiệp Phụ nữ có khả năng tác động mạnh mẽ đối với toàn xã hội về mọi mặt.
c.   Tổng Liên đoàn Lao động có khả năng tác động mạnh mẽ đối với toàn xã hội về mọi mặt.
d.   Mật trận Tổ quốc có khả năng tác động mạnh mẽ đối với toàn xã hội về mọi mặt.
Câu 1.4  Một tổ chức có khả năng liên kết các cá nhân ở mức độ rộng lớn về phạm vi, đa dạng về lợi ích và có sức mạnh chi phối đến các tổ chức khác nhau để cộng đồng cùng tồn tại và phát triển, đó là:
a.   Nhà nước.
b.   Tôn giáo.
c.    Hồi giáo.
d.   Mật trận tổ quốc.
Câu 1.5   Sự tác động của nhà nước đối với xã hội nhằm mục đích: 

a.  Ổn định xã hội.
b.  Xác lập trật tự cần thiết.
c.  Ổn định xã hội, xác lập trật tự cần thiết để xã hội phát triển, hài hòa lợi ích cá nhân và lợi ích cộng đồng.
d.  Ổn định xã hội, xác lập trật tự cần thiết để xã hội phát triển, chỉ bảo vệ lợi ích cộng đồng.
Câu 1.6  Những yếu tố tạo thành một quốc gia gồm:
a.  Gồm đất đai nằm trong biên giới, hải phận và không phận theo quy định của luật pháp quốc tế.
b.  Lãnh thổ, dân cư và tổ chức chính quyền. 

c.  Nhà nước đại diện cho nhân dân thực hiện chủ quyền trên toàn lãnh thổ.
d.  Dân cư sinh sống trên lãnh thổ.
Câu 1.7  Lãnh thổ của một quốc gia gồm:
a.  Gồm đất đai nằm trong biên giới, hải phận và không phận theo quy định của luật pháp quốc tế.
b.  Gồm đất đai, hải phận và không phận theo quy định của luật pháp quốc tế.
c.  Gồm đất đai, hải phận và không phận.
d.  Gồm hải phận và không phận, đất đai nằm trong biên giới.
Câu 1.8   Trong một quốc gia:
a.  Chỉ có một đảng phái, có thể có nhiều nhà nước khác nhau.
b.  Chỉ có một nhà nước, và luôn luôn chỉ có một đảng phái, không cho phép đa đảng.
c.  Có thể không có nhà nước, nhưng luôn có nhiều đảng phái khác nhau.
d.   Chỉ có một nhà nước, có thể có nhiều đảng phái khác nhau.
Câu 1.9  Mối liên hệ giữa cá nhân với nhà nước được quy định bởi:
a.  Luật nghề nghiệp.
b.  Những chính kiến, nghề nghiệp, giới tính.
c.   Luật quốc tịch.
d.   Những chính kiến, nghề nghiệp, giới tính, và nhà nước có nhiệm vụ bảo vệ công dân.
Câu 1.10  Tài nguyên thiên nhiên trên lãnh thổ của quốc gia: 
a.   Sẽ không ảnh hưởng gì đến quốc gia đó.
b.   Sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến sự giàu có của quốc gia.
c.   Sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự giàu có của quốc gia lân cận.
d.   Sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự giàu có của quốc gia đó.
Câu 1.11  Khai thác tài nguyên thiên nhiên trên lãnh thổ của quốc gia:
a.   Chỉ nhà nước mới có quyền khai thác và phân phối lợi ích đó đến toàn thể dân chúng.
b.   Chỉ Đảng mới có quyền khai thác và phân phối lợi ích đó đến toàn thể dân chúng.
c.   Chỉ Hiệp hội Nghề nghiệp mới có quyền khai thác và phân phối lợi ích đó đến toàn thể dân chúng.
d.   Chỉ Doanh nghiệp mới có quyền khai thác và phân phối lợi ích đó đến toàn thể dân chúng.
Câu 1.12 Bộ máy nhà nước chuyên làm nhiệm vụ:  

a.   Quản lý, điều hành xã hội trong khuôn khổ pháp luật.
b.   Quản lý, điều hành hoạt động sản xuất trong xã hội theo khuôn khổ pháp luật.
c.   Chỉ điều hành những hoạt động sản xuất kinh doanh theo pháp luật.
d.   Chỉ quản lý xã hội trong khuôn khổ pháp luật.
Câu 1.13 Cấp giấp phép kinh doanh, giấp phép lái xe là do:
a.    Nhà nước cấp.
b.    Hiệp hội Nghề nghiệp cấp.
c.    Đảng cấp.
d.    Những tổ chức chính trị- xã hội cấp.
Câu 1.14   Tầng lớp cán bộ, viên chức là:
a.   Những người trực tiếp làm ra sản phẩm phục vụ xã hội.
b.   Những người không trực tiếp làm ra sản phẩm phục vụ xã hội.
c.   Những người trực tiếp sản xuất ra sản phẩm phục vụ xã hội.
d.   Những người không trực tiếp phục vụ xã hội.
Câu  1.15  Lương của tầng lớp cán bộ, viên chức được lấy từ:
a.   Việc sản suất ra của cải vật chất của bản thân.
b.   Hoạt động sản suất của bản thân.
c.   Ngân hàng nhà nước.
d.   Ngân sách nhà nước.
Câu 1.16 Biểu hiện quyền lực chính trị đặc biệt của nhà nước là:  

a.   Thiết lập các Giáo hội như: Phật giáo, Nho giáo, Thiên chúa giáo…
b.   Thiết lập các tổ chức Hiệp hội Nghề nghiệp như: Hội Nông dân, Hội Công nhân…
c.   Thiết lập các Hiệp hội Doanh nghiệp…
d.   Thiết lập các cơ quan nhà nước như Nghị viện, Chính phủ, Tòa án, quân đội…
Câu 1.17 Quyền lực chính trị nhà nước có thể hiểu là:
a.   Khả năng sử dụng vũ lực một cách độc quyền.
b.   Không được sử dụng vũ lực một cách độc quyền.
c.   Không được sử dụng cảnh sát, nhà tù để giữ trật tự xã hội.
d.   Không được sử dụng cảnh sát, nhà tù, quân đội để giữ trật tự xã hội.
Câu 1.18 Trong quan hệ đối nội:
a.   Nhà nước có quyền tối cao trong hoạch định chính sách, tổ chức thực thi chính sách trên mọi mặt của đời sống xã hội.
b.  Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -xã hội có quyền tối cao trong hoạch định chính sách, tổ chức thực thi chính sách trên mọi mặt của đời sống xã hội.
c.  Mật trận Tổ quốc có quyền tối cao trong hoạch định chính sách, tổ chức thực thi chính sách trên mọi mặt của đời sống xã hội.
d.  Đảng có quyền tối cao trong hoạch định chính sách, tổ chức thực thi chính sách trên mọi mặt của đời sống xã hội.
Câu 1.19 Trong quan hệ đối ngoại: 

a.   Nhà nước không có quyền tự quyết những vấn đề của quốc gia mình, mà phải tham vấn các quốc gia khác.
b.   Nhà nước có quyền độc lập tự quyết nhưng vẫn phải để các quốc gia khác tham vấn.
c.   Những vấn đề của quốc gia mình, nhà nước không có quyền độc lập tự quyết.
d.   Nhà nước có quyền độc lập tự quyết những vấn đề của quốc gia mình.
Câu 1.20 Các quốc gia đều bình đẳng, có quyền hạn và nghĩa vụ ngang nhau trên cơ sở:
a.   Diện tích lãnh thổ.
b.   Thu nhập bình quân trên từng người dân.
c.   Luật pháp quốc tế quy định.
d.   Khoa học kỹ thuật phát triển cao hay thấp.
Câu 1.21 Các đảng phái, tổ chức chính trị -xã hội tồn tại trong một quốc gia:  
a.   Tự mình quyết định những vấn đề liên quan đến vận mệnh của quốc gia đó.
b.   Có thể tự mình quyết định những vấn đề liên quan đến vận mệnh của quốc gia đó.
c.   Những vấn đề liên quan đến vận mệnh của quốc gia đó, sẽ tự mình quyết định.
d.   Không thể tự mình quyết định những vấn đề liên quan đến vận mệnh của quốc gia đó.
Câu 1.22 Các đảng phái, tổ chức chính trị -xã hội tồn tại trong một quốc gia:
a.   Có sự bình đẳng về quyền và nghĩa vụ so với nhà nước.
b.   So với nhà nước thì có sự bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.
c.   Không có sự bình đẳng về quyền và nghĩa vụ so với nhà nước.
d.   Có quyền và nghĩa vụ ngang với nhà nước.
Câu 1.23 Các đảng phái, tổ chức chính trị -xã hội tồn tại trong một quốc gia:
a.   Không bị chi phối bởi quyền lực nhà nước.
b.   Bị chi phối bởi quyền lực nhà nước.
c.   Đôi khi không bị chi phối bởi quyền lực nhà nước.
d.   Đại diện cho quyền lực nhà nước.
Câu 1.24 Bằng quyền lực của mình, thông qua Tòa án, nhà nước:
a.   Có thể giải tán hay cấm một đảng phái hoạt động khi nó vi phạm pháp luật, phương hại đến chủ quyền an ninh quốc gia.
b.  Không thể giải tán hay cấm một đảng phái hoạt động khi nó vi phạm pháp luật, phương hại đến chủ quyền an ninh quốc gia.
c.   Không thể cấm một đảng phái hoạt động khi nó vi phạm pháp luật.
d.  Có thể giải tán hay cấm một đảng phái hoạt động khi nó không vi phạm pháp luật, không phương hại đến chủ quyền an ninh quốc gia.
Câu 1.25 Thuế là những khoản thu do:
a.  Ngân hàng nhà nước đặt ra.
b.  Kho bạc nhà nước đặt ra.
c.   Nhà nước đặt ra.
d.   Đảng đặt ra.
Câu 1.26 Thuế là nguồn tài chính dùng để: 
a.   Chi cho những hoạt động nuôi cán bộ, công chức của nhà nước. 
b.  Chi cho những hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội.
c.   Chi cho những hoạt động nuôi bộ máy nhà nước.
d.   Chi cho những hoạt động điều hành và quản lý xã hội. 
Câu 1.27  Quyền thu thuế thuộc về: 
a.   Nhà nước.
b.   Tổ chức chính trị - xã hội.
c.   Các đảng phái.
d.   Kho bạc nhà nước.
Câu 1.28 Quyền đặt ra các loại thuế là:
a.   Kho bạc nhà nước.
b.   Nhà nước.
c.   Tổ chức chính trị - xã hội.
d.   Các đảng phái.
Câu 1.29 Việc đóng thuế là:

a.   Nghĩa vụ của công dân và không mang tính bắt buộc.
b.   Nghĩa vụ của công dân và mang tính bắt buộc.
c.   Không bắt buộc công dân phải đóng.
d.   Là sự đóng góp mang tính tự nguyện, không bắt buộc.
Câu 1.30 Nếu công dân không thực hiện nghĩa vụ đóng thuế cho nhà nước:

a.   Thì tùy theo mức độ vi phạm, có thể bị xử lý hành chính hoặc bị kết án.
b.   Thì không bị xử vì thuế là không bắt buộc đóng.
c.   Thì không có vấn đề gì, vì đóng thuế là sự đóng góp mang tính tự nguyện. 
d.   Thì không thể xử lý vì đóng thuế không mang tính bắt buộc. 
Câu 1.31 Nội quy, quy chế của các tổ chức chính trị - xã hội:
a.   Không được trái với quy định của pháp luật do nhà nước ban hành.
b.   Được quyền trái với quy định của pháp luật do nhà nước ban hành.
c.   Được trái hoặc không trái với quy định của pháp luật do nhà nước ban hành.
d.   Không được phép ban, vì đã có những quy định của pháp luật do nhà nước ban hành.
Câu 1.32 Nội quy, quy chế của các tổ chức chính trị - xã hội:
a.   Do các thành viên, hội viên thực hiện do nhà nước bắt buộc.
b.   Do các thành viên, hội viên thực hiện, không được từ bỏ khi thấy không còn phù hợp.
c.   Do các thành viên, hội viên thực hiện hoàn toàn tự nguyện.
d.   Do các thành viên, hội viên thực hiện do sự bắt buộc của nhà nước.
Câu 1.33 Phạm vi tác động của pháp luật thì:
a.  Rộng hơn so với điều lệ của tổ chức chính trị - xã hội, và hẹp hơn tập quán của một cộng đồng dân cư.
b.  Rộng hơn so với tập quán của một cộng đồng dân cư, nhưng hẹp hơn điều lệ của tổ chức chính trị - xã hội..
c.   Rộng hơn so với tập quán của một cộng đồng dân cư, hoặc điều lệ của tổ chức chính trị - xã hội.
d.  Hẹp hơn so với tập quán của một cộng đồng dân cư, và hẹp hơn điều lệ của tổ chức chính trị - xã hội.
Câu 1.34 Pháp luật được ban hành bởi: 
a.   Chủ tịch nước. 
b.  Thủ tướng Chính phủ.
c.   Chính phủ.
d.   Nghị viện (Quốc hội). 
Câu 1.35 Pháp luật được đảm bảo thực hiện: 
a.   Bằng biện pháp giáo dục, thuyết phục hoặc các biện pháp cưỡng chế nhà nước.
b.   Chỉ bằng các biện pháp cưỡng chế nhà nước khi cần thiết.
c.   Chỉ bằng các biện pháp thuyết phục.
d.   Chỉ bằng các biện pháp giáo dục.
Câu 1.36 Chức năng của nhà nước là:
a.   Hoạt động có tính định hướng lâu dài trong nội bộ quốc gia.
b.   Hoạt động có tính định hướng lâu dài trong nội bộ quốc gia và quan hệ quốc tế.
c.   Hoạt động có tính định hướng lâu dài trong quan hệ quốc tế.
d.   Hoạt động có tính định hướng tạm thời trong nội bộ quốc gia.
Câu 1.37 Căn cứ vào tính pháp lý của việc thực hiện quyền lực nhà nước:

a.   Nhà nước chỉ có hai chức năng đó là chức năng lập pháp, và chức năng tư pháp.
b.   Nhà nước có chức năng lập pháp, hành pháp và tư pháp.
c.   Nhà nước chỉ có hai chức năng đó là chức năng lập pháp, và chức năng hành pháp.
d.   Nhà nước chỉ có chức năng đó là chức năng tư pháp, và chức năng hành pháp.
Câu 1.38 Chức năng lập pháp của nhà nước là:

a.  Xây dựng pháp luật nhằm tạo ra những quy định để điều chỉnh xã hội.  
b.  Tổ chức thực hiện quy định pháp luật, và ban hành văn bản quy phạm pháp luật dưới luật.
c.   Bảo vệ pháp luật, xét xử các vụ án, giải quyết các tranh chấp về quyền và lợi ích giữa các cá nhân và tổ chức.
d.   Ban hành văn bản quy phạm pháp luật dưới luật. 
Câu 1.39 Chức năng hành pháp của nhà nước là:
a.   Tổ chức thực hiện quy định pháp luật, ban hành văn bản quy phạm pháp luật dưới luật.
b.   Xây dựng pháp luật nhằm tạo ra những quy định để điều chỉnh xã hội.
c.   Bảo vệ pháp luật, xét xử các vụ án, giải quyết các tranh chấp về quyền và lợi ích giữa các cá nhân và tổ chức.
d.   Giải quyết các tranh chấp về quyền và lợi ích giữa các cá nhân và tổ chức.
Câu 1.40 Chức năng tư pháp của nhà nước là:
a.   Bảo vệ pháp luật, xét xử các vụ án, giải quyết các tranh chấp về quyền và lợi ích giữa các cá nhân và tổ chức.
b.  Xây dựng pháp luật nhằm tạo ra những quy định để điều chỉnh xã hội. 
c.  Ban hành văn bản quy phạm pháp luật dưới luật.
d.  Tổ chức thực hiện quy định pháp luật, và ban hành văn bản quy phạm pháp luật dưới luật.
Câu 1.41  Ở nước ta, chức năng lập pháp thuộc về:
a.  Chính phủ, các cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các cấp.
b.  Tòa án Nhân dân các cấp.
c.   Quốc Hội (Nghị viện).
d.   Hội đồng Nhân dân các cấp.
Câu 1.42 Ở nước ta, chức năng hành pháp thuộc về: 
a.  Tòa án Nhân dân các cấp. 
b.  Hội đồng Nhân dân các cấp.
c.  Quốc Hội (Nghị viện).
d.  Chính phủ, các cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các cấp.  
Câu 1.43 Ở nước ta, chức năng tư pháp thuộc về: 
a.   Tòa án Nhân dân các cấp.
b.   Hội đồng Nhân dân các cấp.
c.   Quốc Hội (Nghị viện).
d.   Chính phủ, các cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các cấp.
Câu 1.44 Chức năng của cơ quan công an là:
a.   Tham gia vào hoạt động truy tố vụ án.
b.  Tham gia vào hoạt động phát hiện, khởi tố, điều tra vụ án.
c.   Tham gia vào hoạt động xét xử vụ án.
d.   Tham gia vào hoạt động điều tra vụ án.
Câu 1.45 Chức năng của Viện Kiểm sát là:
a.   Tham gia vào hoạt động phát hiện, khởi tố, điều tra vụ án.
b.   Tham gia vào hoạt động truy tố vụ án.
c.   Tham gia vào hoạt động xét xử vụ án.
d.   Tham gia vào hoạt động điều tra vụ án.
Câu 1.46  Chức năng của Tòa án là:
a.   Tham gia vào hoạt động xét xử vụ án 
b.   Tham gia vào hoạt động phát hiện, khởi tố, điều tra vụ án.  

c.   Tham gia vào hoạt động truy tố vụ án.
d.   Tham gia vào hoạt động điều tra vụ án. 
Câu 1.47 Chức năng đối nội của nhà nước là:
a.   Là hoạt động của nhà nước trong nội bộ đất nước.
b.   Là hoạt động của nhà nước trong quan hệ quốc tế.
c.   Là hoạt động của nhà nước trong nội bộ đất nước và quốc tế.
d.   Là hoạt động của nhà nước với nội bộ đất nước láng giềng.
Câu 1.48 Chức năng đối ngoại của nhà nước là:
a.  Là hoạt động của nhà nước trong nội bộ đất nước.
b.  Là hoạt động của nhà nước trong nội bộ đất nước và quốc tế.
c.   Là hoạt động của nhà nước trong quan hệ quốc tế.
d.   Là hoạt động quản lý của nhà nước về kinh tế, văn hóa giáo dục trong toàn đất nước.
Câu 1.49 Mối liên hệ giữa chức năng đối nội và chức năng đối ngoại của nhà nước là:
a.   Không liên quan đến nhau. 
b.  Hai chức năng độc lập, không tác động đến nhau.
c.   Hai chức năng tồn tại một cách riêng lẻ, không hỗ trợ nhau.
d.   Liên quan chặt chẻ, hỗ trợ, và tác động lẫn nhau. 
Câu 1.50 Hình thức nhà nước là chính thể quân chủ tuyệt đối khi: 
a.   Nhà vua nắm quyền lực vô hạn.
b.   Nhà vua nắm một phần quyền lực.
c.   Nhà vua bị hạn chế quyền lực bởi Nghị viện.
d.   Nhà vua bị hạn chế quyền lực bởi Hiến pháp.
Câu 1.51 Hình thức nhà nước là chính thể quân chủ hạn chế khi:
a.   Nhà vua nắm quyền lực vô hạn.
b.   Nhà vua nắm một phần quyền lực.
c.   Nhà vua không bị hạn chế quyền lực.
d.   Nhà vua nắm toàn bộ quyền lực, quyết định mọi vấn đề của quốc gia.
Câu 1.52 Việt Nam là:
a.   Chính thể cộng hòa tổng thống.
b.   Chính thể cộng hòa xã hội chủ nghĩa.
c.   Chính thể cộng hòa đại nghị.
d.   Chính thể cộng hòa lưỡng hệ.
Câu 1.53 Việt Nam là:
a.    Nhà nước đơn nhất.
b.   Nhà nước liên bang.
c.   Vừa là nhà nước đơn nhất, vừa là nhà nước liên bang.
d.   Không là nhà nước đơn nhất. 
Câu 1.54 Hợp chủng quốc Hoa Kỳ là: 
a.   Nhà nước liên bang.
b.   Nhà nước đơn nhất.
c.   Vừa là nhà nước đơn nhất, vừa là nhà nước liên bang.
d.   Không là nhà nước liên bang.
Câu 1.55 Chế độ chính trị dân chủ là:
a.  Là phương pháp ngăn cản, loại trừ sự tham gia của nhân dân vào bộ máy nhà nước.
b.  Là phương pháp thực hiện quyền lực nhà nước không có sự tham gia của nhân dân.
c.  Là phương pháp thực hiện quyền lực nhà nước có sự tham gia của nhân dân.
d.  Là phương pháp loại trừ sự tham gia của nhân dân vào bộ máy nhà nước.
Câu 1.56 Chế độ chính trị phi dân chủ là:
a.  Là phương pháp thực hiện quyền lực nhà nước có sự tham gia của nhân dân. 
b.  Là phương pháp không ngăn cản, không loại trừ sự tham gia của nhân dân.
c.  Là phương pháp khuyền khích sự tham gia của nhân dân vào bộ máy nhà nước.
d.  Là phương pháp ngăn cản, loại trừ sự tham gia của nhân dân vào bộ máy nhà nước. 
Câu 1.57 Việt Nam là nước có chế độ chính trị:
a.   Dân chủ.
b.   Phi dân chủ.
c.   Chuyên chế và độc đoán.
d.   Loại trừ sự tham gia của nhân dân vào bộ máy nhà nước.
Câu 1.58 Cơ quan nhà nước là tổ chức:
a.  Trực tiếp tham gia vào các hoạt động kinh tế.
b.  Không trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất.
c.  Trực tiếp tham gia vào các hoạt động kinh doanh.
d.  Trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội.
Câu 1.59 Cơ quan nhà nước:
a.   Không có quyền nhân danh nhà nước để thực hiện quyền lực nhà nước.
b.   Có quyền nhân danh nhà nước để thực hiện quyền lực nhà nước.
c.   Không được thực hiện quyền lực nhà nước.
d.   Thực hiện quyền lực nhà nước là không được.
Câu 1.60 Các quyết định của cơ quan nhà nước:
a.   Được ban hành trên cơ sở ý chí đơn phương của mình và bắt buộc đối với các đối tượng có liên quan.
b.   Được ban hành trên cơ sở ý chí đơn phương của mình và không bắt buộc đối với các đối tượng có liên quan.
c.   Được ban hành trên cơ sở ý chí của mình và các đối tượng có liên quan.
d.  Được ban hành trên cơ sở ý chí đơn phương của đối tượng có liên quan và bắt buộc đối với mình. 
Câu 1.61 Các quyết định của cơ quan nhà nước
a.   Dựa trên cơ sở đạo đức xã hội.
b.   Dựa trên cơ sở đạo đức của các tôn giáo xã hội.
c.   Dựa trên ý chí chủ quan, tùy ý quyết định của cơ quan ra quyết định.
d.   Dựa trên cơ sở pháp luật, phù hợp với đạo đức xã hội.
Câu 1.62 Cơ quan nhà nước thực hiện những hoạt động của mình
a.  Với một quyền lực không giới hạn, tại vì các cơ quan nhà nước đều có quyền lực nhà nước.
b.  Không mang tính quyền lực, tại vì các cơ quan nhà nước có nhiệm vụ phục vụ nhân dân.
c.   Trong phạm vi thẩm quyền cho phép dựa trên cơ sở pháp luật quy định.
d.   Không giới hạn quyền lực, tại vì cơ quan nhà nước đều có quyền lực nhà nước.
Câu 1.63  Ở hầu hết các quốc gia, hiến pháp quy định nguyên thủ quốc gia là người:
a.   Là người đứng đầu Chính phủ, có quyền thay mặt Chính phủ về đối nội và đối ngoại. 
b.   Là người đứng đầu Quốc hội, có quyền thay mặt nhà nước về đối nội và đối ngoại.
c.   Là người đứng đầu một đảng, có quyền thay mặt nhà nước về đối nội và đối ngoại.
d.   Là người đứng đầu nhà nước, có quyền thay mặt nhà nước về đối nội và đối ngoại. 
Câu 1.64  Có khi nào nguyên thủ quốc gia là một tập thể không?
a.   Có.
b.   Không.
c.   Không thể xảy ra.
d.   Trên thực tế chưa bao giờ có.
Câu 1.65  Người có quyền bổ nhiệm các đại sứ, các đại diện ngoại giao là:
a.   Chủ tịch Quốc hội.
b.   Nguyên thủ quốc gia.
c.   Thủ tướng Chính phủ.
d.   Quốc hội.
Câu 1.66 Nghị viện có chức năng
a.   Hành pháp.
b.   Lập pháp.
c.   Tư pháp.
d.   Thi hành pháp luật.
Câu 1.67 Chính phủ là:
a.   Được gọi là cơ quan thi hành pháp luật.
b.   Được gọi là cơ quan lập ra pháp luật.
c.   Được gọi là cơ quan xét xử.
d.   Được gọi là cơ quan giám sát thi hành pháp luật.
Câu 1.68 Tòa án
a.   Được gọi là cơ quan thi hành pháp luật.
b.   Được gọi là cơ quan lập ra pháp luật.
c.   Được gọi là cơ quan thực hiện chức năng xét xử.
d.   Được gọi là cơ quan giám sát thi hành pháp luật.
Câu 1.69 Hầu hết ở các nước, trong hiến pháp đều ghi nhận nguyên tắc:
a.  Tòa án xét xử và tuân theo Chính phủ.
b.  Tòa án xét xử và tuân theo lệnh của nguyên thủ quốc gia.
c.   Tòa án xét xử độc lập và tuân theo pháp luật.
d.   Tòa án xét xử trong mối quan hệ với cơ quan hành pháp và lập pháp.
Câu 1.70 Để thẩm phán xét xử độc lập, hầu hết các nước tư bản thường đưa ra quy định mang tính nguyên tắc là:  
a.   Thẩm phán là người thuộc các tổ chức chính trị, các đảng phái chính trị. 
b.   Thẩm phán là người thuộc các tổ chức chính trị, tổ chức kinh tế.
c.   Thẩm phán là người thuộc các tổ chức chính trị, tổ chức kinh tế, cơ quan nhà nước.
d.  Thẩm phán là người không thuộc các tổ chức chính trị, không thuộc tổ chức kinh tế, không thuộc bất kỳ cơ quan nhà nước. 
Câu 1.71 Vai trò của Tòa án ngày càng được tăng cương nhằm mục tiêu:
a.   Xây dựng pháp quyền, bảo đảm các quyền con người.
b.   Xây dựng nhà nước ngày càng trong sạch hơn.
c.   Xây dựng đất nước ngày càng tươi đẹp hơn.
d.   Xây dựng bộ máy nhà nước hoàn thiện hơn.
Câu 1.72 Cơ sở hiến định của nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công phối hợp, kiểm soát của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp là:
a.   Điều 5 Hiến pháp năm 2013.
b.   Điều 2 Hiến pháp năm 2013.
c.   Điều 8 Hiến pháp năm 2013.
d.   Điều 4 Hiến pháp năm 2013.
Câu 1.73 Cơ sở hiến định của nguyên tắc Đảng lãnh đạo là:
a.   Điều 5 Hiến pháp năm 2013.
b.   Điều 2 Hiến pháp năm 2013.
c.   Điều 8 Hiến pháp năm 2013.
d.   Điều 4 Hiến pháp năm 2013.
Câu 1.74 Cơ sở hiến định của nguyên tắc nhà nước được tổ chức và hoạt động theo hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng hiến pháp và pháp luật là:
a.    Điều 5 Hiến pháp năm 2013.
b.   Điều 2 Hiến pháp năm 2013.
c.   Điều 8 Hiến pháp năm 2013.
d.   Điều 4 Hiến pháp năm 2013. 
Câu 1.75 Cơ sở hiến định của nguyên tắc tập trung dân chủ là:
a.   Điều 5 Hiến pháp năm 2013.
b.   Điều 2 Hiến pháp năm 2013.
c.   Điều 8 Hiến pháp năm 2013.
d.   Điều 4 Hiến pháp năm 2013.  
Câu 1.76  Cơ sở hiến định của nguyên tắc bình đẳng và đoàn kết dân tộc là:
a.  Điều 5 Hiến pháp năm 2013.
b.  Điều 2 Hiến pháp năm 2013.
c.  Điều 8 Hiến pháp năm 2013.
d.  Điều 4 Hiến pháp năm 2013.
Câu 1.77 Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
a.   Điều 86 Hiến pháp năm 2013 quy định. 
b.   Điều 94 Hiến pháp năm 2013 quy định.
c.   Điều 96 Hiến pháp năm 2013 quy định.
d.   Điều 69 Hiến pháp năm 2013 quy định. 
Câu 1.78  Chủ tịch nước là người đứng đầu nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại.
a.   Điều 86 Hiến pháp năm 2013 quy định.
b.   Điều 94 Hiến pháp năm 2013 quy định.
c.   Điều 96 Hiến pháp năm 2013 quy định.
d.   Điều 69 Hiến pháp năm 2013 quy định.
Câu 1.79 Chức năng của Quốc hội:
a.   Lập hiến, lập pháp.
b.   Quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
c.   Giám sát tối cao.
d.   Lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, giám sát tối cao.
Câu 1.80  Chủ tịch nước được quyền ban hành văn bản:
a.   Hiến pháp, luật, và nghị quyết.
b.   Lệnh và quyết định.
c.   Nghị định và nghị quyết.
d.   Nghị quyết.
Câu 1.81  Quốc hội có quyền ban hành văn bản:
a.    Hiến pháp, luật, và nghị quyết.
b.   Lệnh và quyết định.
c.   Nghị định và nghị quyết.
d.   Nghị quyết. 
Câu 1.82  Chính phủ được quyền ban hành văn bản:
a.   Hiến pháp, luật, và nghị quyết.
b.   Lệnh và quyết định.
c.   Nghị định và nghị quyết.
d.   Nghị quyết.
Câu 1.83  Ủy ban Nhân dân ở cấp chính quyền địa phương
a.   Do Chủ tịch Ủy ban cấp trên trực tiếp bầu ra.
b.   Do Chủ tịch Ủy ban cùng cấp bầu ra.
c.   Do Hội đồng Nhân dân cùng cấp bầu ra.
d.   Do Hội đồng Nhân dân cấp trên trực tiếp bầu ra.
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